
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 1

- Lớp: 2105CNTTNC1-2

- Giáo viên:

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp )

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0346552890Bình Thuận29/09/2000ChiêuNguyễn Văn1

0353846518An Giang06/10/2001DanhTiêu Trọng2

0337239256Bình Định07/01/2000ĐạtTrần Phạm3

0363211817Khánh Hòa22/11/2001HiếuTrịnh Ngọc4

0352227197Bình Định07/07/2000HiếuMai Công5

0333614001Lâm Đồng01/01/2001HoàngTrần Ngọc6

0384770112Bình Định13/07/2001HồngNguyễn Thị Thúy7

0937268957Ninh Thuận09/12/1999HuyPhạm Anh8

0869695312Quảng Ngãi12/04/2000HuyNguyễn Tấn9

0963834551Hà Tĩnh16/01/2001HuyềnPhạm Thị10

0399683127Bình Định02/10/2000KỹNgô Sỹ11

0376727242Đăk Lăk25/06/2001LanPhạm Thị Tâm12

0387851579Bến Tre10/08/2000LăngTrần Phi13

0332568857Lâm Đồng12/12/1998LộcNguyễn Văn14

0898221703Đồng Tháp21/10/2001NgọcNguyễn Bảo15

0522540541Tiền Giang30/04/1999NhưPhạm Nguyễn Yến16

0362622271Bình Định24/10/2001NhungVăn Thị Mỹ17

0962635341Quảng Ngãi03/04/2001SongPhan Lý18

0923579293TP. HCM16/05/1998ThắngTriệu Tăng Quốc19

0941717519Đăk Lăk20/02/2001ThảoDũ Thị Diệu20

0376661428Đăk Lăk01/02/1994ThuLành Thị21

0352590434BR-VT04/05/2000ThưLương Thị Yến22

0379239904TP. HCM20/11/2000ThủyNguyễn Thị Thanh23

0353251005Đồng Nai24/06/2001TríTrịnh Minh24

0368021329Phú Yên21/09/2001TrinhHồ Thị Mai25

0773226563TP. HCM04/02/2001TrinhNguyễn Ngọc Đang26

0786704690Đồng Nai02/04/2001TrúcDương Hồ Bảo27

0396125874Lâm Đồng23/06/1999TuyềnNguyễn Văn28

0961214611Thái Bình16/12/1999VũTrần Đức29

036481246026/09/2001YếnHoàng Thị Hải30

Tổng cộng: 30 học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 3 tháng 8 năm 2021.
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Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc
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